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There are 166 kVietnamese values that have contain erroneous or incomplete Han-Ném
readings. We have checked these against five major references for Nom and compiled a file
containing our suggested corrections.

The five works used to validate readings are:

Bang Tra Chir Ném. Ho Lé, ed. Ha Noi, 1976.

Dictionarium Anamitico-Latinum. J. L. Taberd. Serampore, 1838.

Gitp doc N6ém va Han Viét, Father Anthony Tran Van Kiém, Ba Nang 2004.
Tu Bién Chir N6m (FIE=F£8). Takeuchi Yonosuke (TTA5 2 Bf). Tokyo, 1988.

Tu Dién Chir Ném Dan Giai. Nguyén Quang Héng. Ha Noi. 2014

Below is a table of the changes, showing the current values, values to be removed, and

additions.

{31

indicates “no valued.

A separate tsv file showing the proposed new values accompanies this document to facilitate

integration.

Char Code Current Removals Additions

=h U+5F50 ki my _ ke ké

H U+62C5 dam dam din din ddmta dut dan dét

% U+633C noa ndi 3 nhoéi noi néi ndi ndi nudi

g U+66F4 x4u canh xau canh canh nganh

W U+6771 héc dong héc dang

R U+67C6 ciii sap ciii B

Flt U+67D1 dan cam dan cum

i U+67FF niéu thi niéu 3

Y U+6817 niéu lat niéu 13t lut rAt rat rit st sat
sut trat

i U+6821 dang hiéu ding cho gidu

ES U+6848 duyén an duyén an yén

GiF U+68CD diém con diém gon gon

Tk U+68DF nhim déng nhim chéng dong dung giong

1% U+68E7 suong san suong san sén

il U+6994 tom lang tom lang trang

= U+6996 kéo cdc kéo B

i U+699C xach bang xach bang bang bang bang

bang bang bimg bimg
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U+6A33
U+6A81
U+6AAC
U+6ACA
U+6B04
U+6B46

U+6B7B
U+6B8&3
U+6B98
U+6BBC
U+6BCF
U+6BEC
U+6C34
U+6C50
U+6C55
U+6C70
U+6C72
U+6C92
U+6C96
U+6C99
U+6CB1
U+6CES5

U+6CEA
U+6D01
U+6D2A
U+6D32
U+6D37
U+6D96
U+6DDF
U+6DE2
U+6E2D
U+6E48
U+6F86
U+6F8E
U+6FCO
U+6FD5
U+703E
U+7051
U+708A
U+7096
U+70B3
U+7185
U+7191
U+71CE
U+7210
U+7246

d&o giam
day 1am
quat muéng
han gac
dan lan

cin ham

phoi ti
trura wong
dém tan
ndi xac
dam mdi
choac cau
héo thuy
dap tach
khung suon
ve thay
cum ngap
mé mot
khem trong
vanh sa
sang 4o
nhén né

thét 1€

tho cat
suyén hong
chong chao
sO xbi
rang ri
suong dén
thdi vuc
ngan vay
sO01 mu
kht nhao
dé banh
vang khich
lau thap
nhiam lan
ngo roi
tron soi
doai dun
dong binh
dao un
mili rim
dip liéu
chua 16

teo tuong

déo
day
quat
han
dan
cn

phoi
trua
dém
noi
dam
choac
héo
dap
khung
ve
cum
mé
khem
vanh
sang
nhan

thot
tho
suyén
chong
SO
rang
suong
thoi
ngan vay
so1
khua
dé
vang
lau
nhim
ngo
tron
doai
dong
dao
mili
dip
chua
teo

vang

tam

bam

mom mong mudm

giz‘m lang 1an lon ludn ran
ham ham ham ham ham
hom hém hom hum

to

than

héi méi moi ma mai mii

tich

sdn sén

sudi thai thai thy

bap cap

mot

trung xung

nhéu sa xa xoa

dadu

lay ne né né né né né né
noi

khiét
hong
chau

Ii ri
vac
vay vi vi voi voi

kiéu nhau nhiéu
bénh

kich

dap nhap tham

lan lwon ran tran tron
ray roi rudi sai soi
x01 xuy xuy

don do6n

banh

un

l_eo riu
10 lu tro
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U+725F

U+72FC
U+733F
U+7344
U+7345
U+73B3
U+73B7
U+73E5
U+7441
U+7464
U+7483
U+74CA

U+74F7
U+7518
U+755C
U+7562
U+756A
U+75D5
U+7646
U+7650
U+767E
U+768B
U+76C6
U+76F2
U+770B
U+772D
U+773C
U+7752
U+7791
U+77B3
U+77D1
U+77E2
U+7814
U+7827
U+782D

U+7832
U+786C
U+786F
U+789E
U+78A7
U+78CB
U+78F7
U+792C
U+793A
U+79AB
U+79B9
U+79DF

ram mau

Itra lang
10 vuon
dong nguc
tép su
ngan doi
d& diém
yén nhe
cudi moi
rom dao
ré li

stung quynh

dau st

ba cam
chudi suc
dut tat

déo phen
nbt ngén
com lao
quéam hui
vau bach
dau cau
pho bon
xOm manh
tru khan
vo khoé
cua nhan
cO gudm
than manh
chang trong
ké lo

ngao thi
khan nghién
kham chim
day bim

bau phéo
khu nganh
khd nghién
yém nham
coi bich
vai tha

co lan

tr6i phén
dinh thi
dém thién
dung vii
dip t6

ram

Itra
0
dong
tép
ngan
de
yén
cuoi
rom
ré
sung

dau
ba
chudi
dut
déo
ndt
com
quam
vau
dau
pho
xO0m
triu
VO
cua
co
than
chang
ké
ngao
khan
kham
day

bau

khd
yém
col
vai
co
troi
dinh
thién
dung
dip

mao mau mau mau mo
muu

vién

dai

dém

le nhi nhi
mao mao mui

1€ ly

quanh quanh quang quénh
quynh

tu tu

roc sdc suc xoc

phan phién phién
han ngan ngén ngan ngan

hoi

ba tram

cao

bon bon bun budn don von

khan khan khan khen khén
huy khoé

nhéan nhin nhan nhon
guom thiém

minh

dong

lu I

té thé

nghién nghién nghién
cham chiém

bam bam bam bam biém
bom bom bom

bac phao

thén nghién nghién

biée vach
gay xay xay xoay

Ehém
ki

to to
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U+7A0A
U+7A6D
U+7B18

U+7B19
U+7B2C
U+7BB4
U+7C5A
U+7CC6
U+7D29
U+7E0QE
U+7E3A
U+7E53
U+7FCE
U-+8019
U+8040
U+80D2
U+813F
U+827F
U+82F2
U-+8351
U+83B0
U+83CD
U+83D5
U+8429
U+84D0
U-+854E
U+86E6
U+8752
U+8813
U+888F
U+8ER5
U+8FCD

U+8FFB
U+91DF
U+9219
U+922E
U+9299
U+92E5
U+92F2
U+9344
U+93AC
U+93B6
U+93D7
U+9404
U+9410
U+9412
U+9430
U+943B

thé dé
hét laa
don chom

dam sénh
nong dé
bu giam
gat 1o

a mién
nhau thit
lam gut
ném len
nhe toi
am liéng
khit bua
gidng giic
tiéng nay
ong béo
ac niy
nghéu ra
sun ri

vay khim
d3t ndm
ham trun
them tho
ddi noc
uom ki¢u
nhan doi
g0 nhén
chinh mong
ven ta
ghen xdc
tréu don

ay dua
ngoit nhip
nhat chia
bén nia
gio khoa
cat xiéng
1ap beng
di kiéng
nhum cao
nhe ca
trét keng
bit vang
banh riu
x04 lao
khuan thau
ganh cura

hét
don

dam
ndng
bua
gét

a
nhau
lam
ném
nhe
am
khit
gidng
tiéng
ong
ac nay
nghéu
sun
vay
dat
ham
thém
déi
udm
nhan
g0
chinh
ven
ghen
tréu

ay

ngot nhip
chia nhat
bén

gio

ct

lap
di
nhim
nhe
trét
bit
banh
X0a
khuan
ganh

chum chiim chum dém
rom xOm xum

sanh sénh sinh xénh
day

cham cham dam giam
lo Tu It

dét
cot cot

tréi tai

liéng linh
ba ba bd
chéc chirc nhtrc thic trac
S€

ndi nay

di
khom
ném num

thuu

nau nhuc
kiéu

ri

dén rén
mong mong
ta

sc troc truc
don don don dén trén
truan

di dua

bat dip

chay

ni

rinh

Eeng
cao
khanh

hoang
lidu

t_hao
cu



7 U+9445 16ng vanh 16ng vanh vong

i U+9455 sénh chit sénh chét

5E U+9467 thoa khoan thoa _

7 U+9702 dong moéc dong mdc

il U+9852 dong ngong dong ngong ngdng ngdng ngong
ngong ngung ngung ngung

125 U+9ACS5 vay lau vay B

fif U+9B8&9 quang chao quang

fif  U+9C31 nin luon nin lién 1on



	Untitled


U+5F50	kVietnamese	kẹ kệ kí mự

U+62C5	kVietnamese	dứt đam đảm đán đẵm đắn đẵn đét tạ

U+633C	kVietnamese	nhôi noa noi nôi nối nổi nỗi nuôi

U+66F4	kVietnamese	canh cành cánh ngạnh

U+6771	kVietnamese	đang đông

U+67C6	kVietnamese	sập

U+67D1	kVietnamese	cam cùm

U+67FF	kVietnamese	thị

U+6817	kVietnamese	lặt lật lứt rất rật rứt sắt sật sựt trật

U+6821	kVietnamese	chò giâu hiệu

U+6848	kVietnamese	an án yên

U+68CD	kVietnamese	côn gon gòn

U+68DF	kVietnamese	chống đóng đống đúng gióng

U+68E7	kVietnamese	sàn sạn sến

U+6994	kVietnamese	lang lăng trang

U+6996	kVietnamese	cốc

U+699C	kVietnamese	bàng báng bảng bãng bấng bẩng bẫng bứng bửng vảng

U+6A33	kVietnamese	giầm tầm

U+6A81	kVietnamese	bấm lẫm

U+6AAC	kVietnamese	môm mông muỗm muồng

U+6ACA	kVietnamese	gác

U+6B04	kVietnamese	giàn lan lán lang lơn lườn ràn

U+6B46	kVietnamese	ham hám hăm hằm hâm hẩm hom hôm hổm hum

U+6B7B	kVietnamese	tợ tử

U+6B83	kVietnamese	ương

U+6B98	kVietnamese	tàn thàn

U+6BBC	kVietnamese	xác

U+6BCF	kVietnamese	hỏi mỏi mọi mỗi mủ mủi mũi

U+6BEC	kVietnamese	cầu

U+6C34	kVietnamese	thuỷ

U+6C50	kVietnamese	tách tịch

U+6C55	kVietnamese	sán sớn sươn

U+6C70	kVietnamese	sưởi thải thãi thảy thẩy

U+6C72	kVietnamese	bập cấp ngập

U+6C92	kVietnamese	mốt một

U+6C96	kVietnamese	trong trùng xung

U+6C99	kVietnamese	nhểu sa sà xa xoà

U+6CB1	kVietnamese	đà đờ đừ

U+6CE5	kVietnamese	lầy ne nè né nê nề nể nễ nệ nơi

U+6CEA	kVietnamese	lệ

U+6D01	kVietnamese	cát khiết

U+6D2A	kVietnamese	hòng hồng

U+6D32	kVietnamese	chao châu

U+6D37	kVietnamese	xối

U+6D96	kVietnamese	lị rỉ rị

U+6DDF	kVietnamese	đén

U+6DE2	kVietnamese	vặc vực

U+6E2D	kVietnamese	vấy vĩ vị vời vợi

U+6E48	kVietnamese	mủ

U+6F86	kVietnamese	kiêu nhão nhau nhiều

U+6F8E	kVietnamese	bành bềnh

U+6FC0	kVietnamese	khích kích

U+6FD5	kVietnamese	dấp nhấp thấm thấp

U+703E	kVietnamese	lan làn lượn ràn tràn trơn

U+7051	kVietnamese	rạy rởi rợi rưới sái sợi

U+708A	kVietnamese	sôi xôi xuy xuý

U+7096	kVietnamese	don đôn đùn

U+70B3	kVietnamese	bảnh bính

U+7185	kVietnamese	un ùn

U+7191	kVietnamese	rim

U+71CE	kVietnamese	leo liệu riu

U+7210	kVietnamese	lò lô lư tro

U+7246	kVietnamese	tường

U+725F	kVietnamese	mào mau màu mâu mầu mồ mưu

U+72FC	kVietnamese	lang

U+733F	kVietnamese	viên vượn

U+7344	kVietnamese	ngục

U+7345	kVietnamese	sư

U+73B3	kVietnamese	đại đồi

U+73B7	kVietnamese	đém điếm

U+73E5	kVietnamese	lẹ nhẹ nhĩ nhị

U+7441	kVietnamese	mao mạo mồi mùi

U+7464	kVietnamese	dao

U+7483	kVietnamese	lê li ly

U+74CA	kVietnamese	quành quạnh quầng quềnh quỳnh quýnh

U+74F7	kVietnamese	sứ tư từ

U+7518	kVietnamese	cam

U+755C	kVietnamese	róc sộc súc sục xộc

U+7562	kVietnamese	tất

U+756A	kVietnamese	phan phen phiên phiện

U+75D5	kVietnamese	hằn ngằn ngân ngần ngấn ngẩn

U+7646	kVietnamese	lao

U+7650	kVietnamese	hội hủi

U+767E	kVietnamese	bá bách trăm

U+768B	kVietnamese	cao cau

U+76C6	kVietnamese	bòn bồn bộn bùn buồn dồn vồn

U+76F2	kVietnamese	manh

U+770B	kVietnamese	khan khán khản khăn khen khớn

U+772D	kVietnamese	huy khoé khoẻ

U+773C	kVietnamese	nhản nhãn nhặn nhẫn nhởn

U+7752	kVietnamese	gườm gượm thiểm

U+7791	kVietnamese	manh minh

U+77B3	kVietnamese	đồng tròng

U+77D1	kVietnamese	lờ lư lừ

U+77E2	kVietnamese	tẻ thẻ thỉ

U+7814	kVietnamese	nghiên nghiền nghiến nghiện

U+7827	kVietnamese	châm chiêm chỉm

U+782D	kVietnamese	bàm bãm bâm bẫm biêm bìm bom bơm bờm

U+7832	kVietnamese	bác phao pháo

U+786C	kVietnamese	ngạnh

U+786F	kVietnamese	nghẽn nghiên nghiền nghiễn

U+789E	kVietnamese	nham

U+78A7	kVietnamese	bích biếc vách

U+78CB	kVietnamese	gây tha xay xây xoay

U+78F7	kVietnamese	lân

U+792C	kVietnamese	phàn phèn

U+793A	kVietnamese	kì thị

U+79AB	kVietnamese	đệm

U+79B9	kVietnamese	vũ

U+79DF	kVietnamese	to tò tô

U+7A0A	kVietnamese	đề thê

U+7A6D	kVietnamese	lúa

U+7B18	kVietnamese	chòm chùm chũm chụm đệm rơm xờm xúm

U+7B19	kVietnamese	sanh sênh sềnh sinh xênh

U+7B2C	kVietnamese	đậy đệ

U+7BB4	kVietnamese	chăm châm dăm giăm giằm

U+7C5A	kVietnamese	lơ lờ lư lừ

U+7CC6	kVietnamese	miến

U+7D29	kVietnamese	dệt thắt

U+7E0E	kVietnamese	cốt cột gút

U+7E3A	kVietnamese	len

U+7E53	kVietnamese	tói trói túi

U+7FCE	kVietnamese	liếng liệng linh

U+8019	kVietnamese	bà bá bồ bừa

U+8040	kVietnamese	chắc chức giấc nhức thắc trác

U+80D2	kVietnamese	nây sề

U+813F	kVietnamese	béo

U+827F	kVietnamese	nãi nảy

U+82F2	kVietnamese	rạ

U+8351	kVietnamese	di rì

U+83B0	kVietnamese	khóm khúm

U+83CD	kVietnamese	nấm nộm núm

U+83D5	kVietnamese	trun

U+8429	kVietnamese	tho thưu

U+84D0	kVietnamese	náu nhục nóc

U+854E	kVietnamese	kiều kiệu

U+86E6	kVietnamese	dơi ri

U+8752	kVietnamese	dện nhện rện

U+8813	kVietnamese	mòng mông mống

U+888F	kVietnamese	tả tã

U+8E85	kVietnamese	sộc trọc trục xộc

U+8FCD	kVietnamese	dọn đon đón đọn đốn trốn truân

U+8FFB	kVietnamese	đi đưa đừa

U+91DF	kVietnamese	bát díp

U+9219	kVietnamese	chày

U+922E	kVietnamese	ni nỉa

U+9299	kVietnamese	khoá

U+92E5	kVietnamese	rỉnh xiềng

U+92F2	kVietnamese	beng

U+9344	kVietnamese	keng kiềng

U+93AC	kVietnamese	cào cảo

U+93B6	kVietnamese	cà

U+93D7	kVietnamese	keng khanh

U+9404	kVietnamese	hoàng vàng

U+9410	kVietnamese	liêu rìu

U+9412	kVietnamese	lao

U+9430	kVietnamese	thao thau

U+943B	kVietnamese	cự cứa

U+9445	kVietnamese	vành vạnh vòng

U+9455	kVietnamese	chặt chất

U+9467	kVietnamese	khoan

U+9702	kVietnamese	móc mộc

U+9852	kVietnamese	ngong ngóng ngỏng ngõng ngọng ngông ngung ngùng ngủng

U+9AC5	kVietnamese	lâu

U+9B89	kVietnamese	chạo

U+9C31	kVietnamese	liên lờn lươn





